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1 Nguyễn Hữu Anh 20/12/84 Sơn Lộc Can Lộc Hà Tĩnh LT03 1 LT03 1 LT03 1
2 Nguyễn Tuấn Anh 5/8/1987 Đại Hóa Tân Yên Bắc Giang LT03 1 LT03 1 LT03 1
3 Hoàng Văn Bắc 10/01/86 Mai Trung Hiệp hòa Bắc Giang LT03 1 LT03 1 LT03 1
4 Phạm Văn Bách 06/06/87 Bình Định Yên Định Thanh Hóa LT03 1 LT03 1 LT03 1
5 Doãn Văn Bình 07/04/87 Ninh Sơn Việt Yên Bắc Giang LT03 1 LT03 1 LT03 1
6 Trịnh Đình Bình 21/04/86 Vĩnh Thịnh Vĩnh Lộc Thanh Hóa LT03 1 LT03 1 LT03 1
7 Hồ Bình 09/02/87 Tổ 3 Tân Thịnh Thái Nguyên LT03 1 LT03 1 LT03 1
8 Nguyễn Xuân Chiến 08/08/86 Tứ Trưng Vĩnh Tường Vĩnh Phúc LT03 1 LT03 1 LT03 1
9 Hoàng Phú Công 16/10/86 Kiền bái Thủy Nguyên Hải Phòng LT03 1 LT03 1 LT03 1

10 Tạ Văn Cương 04/03/88 Thiệu Công Thiệu Hóa Thanh Hóa LT03 1 LT03 1 LT03 1
11 Nguyễn Việt Cường 08/03/87 Kim Hoa Mê Linh Hà Nội LT03 1 LT03 1 LT03 1
12 Trần Văn Đa 10/08/88 Trực Thanh Trực Ninh Nam Định LT03 1 LT03 1 LT03 1
13 Nguyễn Văn Dần 15/10/86 Yên Lạc Vĩnh Phúc LT03 1 LT03 1 LT03 1
14 Lê Xuân Đình 21/04/88 Sơn Lộc Can Lộc Hà Tĩnh LT03 1 LT03 1 LT03 1
15 Vũ Đức Đô 22/08/87 An Khê Quỳnh Phụ Thái Bình LT03 1 LT03 1 LT03 1
16 Vũ Văn Đôn 15/05/87 Tiến Thịnh Mê Linh vĩnh Phúc LT03 1 LT03 1 LT03 1
17 Nguyễn Ngọc Đức 29/11/85 Tổ 3 Tân Lập Thái Nguyên LT03 1 LT03 1 LT03 1
18 Lê Minh Dũng 26/04/87 Tổ 35 Phan ĐÌnh Phùng Thái Nguyên LT03 1 LT03 1 LT03 1
19 Lê Văn Dũng 05/08/85 Kim Phượng Định Hóa Thái Nguyên LT03 1 LT03 1 LT03 1
20 Trần Mạnh Dũng 04/11/87 Ứng Hòa Hà Nội LT03 1 LT03 1 LT03 1
21 Ma Hải Dương 08/03/87 Tổ 11 Hoàng Văn Thụ Thái Nguyên LT03 1 LT03 1 LT03 1
22 Đoàn Trung Dương 10/10/88 Xuân Khánh Thọ Xuân Thanh Hóa LT03 1 LT03 1 LT03 1
23 Tống Văn Duy 5/4/1987 Nghĩa Bình Nghĩa Hưng Nam Định LT03 1 LT03 1 LT03 1
24 Trần Đức Duy 02/02/85 Quang Phục Tứ Kỳ Hải Dương LT03 1 LT03 1 LT03 1
25 Lê Ngọc Duy 11/08/88 Bố Hạ Yên Thế Bắc Giang LT03 1 LT03 1 LT03 1
26 Nguyễn Đức Duy 10/08/88 Quỳnh Mỹ Quỳnh Phụ Thái Bình LT03 1 LT03 1 LT03 1
27 Nguyễn Bá Duy 01/03/87 Mỹ Đồng Thủy Nguyên Hải Phòng LT03 1 LT03 1 LT03 1
28 Lê Quang Hà 05/10/87 Ninh Quán Trấn Yên Yên Bái LT03 1 LT03 1 LT03 1
29 Nguyễn Văn Hải 10/10/88 Đồng Lỗ Hiệp Hòa Bắc Giang LT03 1 LT03 1 LT03 1
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30 Phạm Song Hào 01/01/85 Kỳ Trinh Kỳ Anh Hà Tĩnh LT03 1 LT03 1 LT03 1
31 Bạch Văn Hảo 27/04/86 Tổ 4 Phùng Chí Kiên Bắc Kạn LT03 1 LT03 1 LT03 1
32 Đặng Văn Hiệp 17/04/85 Lãm Hà kiến An Hải Phòng LT03 1 LT03 1 LT03 1
33 Lê Trung Hiếu 17/05/87 Động Đạt Phú Lương Thái Nguyên LT03 1 LT03 1 LT03 1
34 Hoàng Phú Hiệu 02/01/87 Kiến Bái Thủy Nguyên Hải Phòng LT03 1 LT03 1 LT03 1
35 Trần Ngọc Hoàng 08/06/88 Bình Sơn Sông Công Thái Nguyên LT03 1 LT03 1 LT03 1
36 Nguyễn Bá Huệ 04/10/87 Thạch Sơn Thạch Hà Hà Tĩnh LT03 1 LT03 1 LT03 1
37 Nguyễn Tiến Hùng 05/09/87 Kỳ Phương Kỳ Anh Hà Tĩnh LT03 1 LT03 1 LT03 1
38 Tần Lê Hùng 27/04/88 Tổ 9 Đông Anh Hà Nội LT03 1 LT03 1 LT03 1
39 Phạm Đình Hưng 23/09/88 Hòa Nghĩa Dương Kinh Hải Phòng LT03 1 LT03 1 LT03 1
40 Phạm Văn Hưởng 11/11/86 Tân Cảnh Đắc Tô Kon Tum LT03 1 LT03 1 LT03 1
41 Trần Văn Khánh 15/08/86 Xóm 3 Hồng Lộc Lộc hà Hà Tĩnh LT03 1 LT03 1 LT03 1
42 Nguyễn Quang Khoa 15/07/86 Hồ Tùng Mậu Ân Thi Hưng yên LT03 1 LT03 1 LT03 1
43 Phan Sỹ Khoa 08/07/87 Võ Liệt Thanh Chương Nghệ An LT03 1 LT03 1 LT03 1
44 Nguyễn Văn Khỏe 28/04/88 Quảng Thịnh Quảng Xương Thanh Hóa LT03 1 LT03 1 LT03 1
45 Hoàng Văn Kiên 8/6/1988 Đa Lộc Ân Thi Hưng Yên LT03 1 LT03 1 LT03 1
46 Bùi Văn Kiên 26/06/86 Văn Bán Cẩm Khê Phú Thọ LT03 1 LT03 1 LT03 1
47 Đoàn Trọng Kỳ 20/04/86 Kỳ Phương Kỳ Anh Hà Tĩnh LT03 1 LT03 1 LT03 1
48 Nguyễn Đức Lập 11/10/87 Hiệp Thuận Phúc Thọ Hà Nội LT03 1 LT03 1 LT03 1
49 Nguyễn Tùng Linh 26/10/87 Tổ 38 Hương Sơn Thái Nguyên LT03 1 LT03 1 LT03 1
50 Đặng Văn Linh 27/09/87 Hồng Phong Ninh Giang Hải Dương LT03 1 LT03 1 LT03 1
51 Đinh Văn Long 28/03/87 Khánh Lợi Yên Khánh Ninh Bình LT03 1 LT03 1 LT03 1
52 Phan Phúc Luân 06/10/87 Đức lâm Đức Thọ Hà Tĩnh LT03 1 LT03 1 LT03 1
53 Nguyễn Công Lượng 28/02/83 Thanh Định Định Hóa Thái Nguyên LT03 1 LT03 1 LT03 1
54 Lưu Xuân Mạnh 4/5/1988 Quỳnh Châu Quỳnh Phụ Thái Bình LT03 1 LT03 1 LT03 1
55 Phan Xuân Minh 1/6/1988 Bàn Đạt Phú Bình Thái Nguyên LT03 1 LT03 1 LT03 1
56 Trịnh Văn Minh 28/12/88 Tân Sơn Yên Thế Bắc Giang LT03 1 LT03 1 LT03 1
57 Hồ Văn Nam 22/12/85 Hòa Chính Chương Mỹ Hà Nội LT03 1 LT03 1 LT03 1
58 Lê Văn Nam 18/06/88 Hà Thái Hà Trung Thanh Hóa LT03 1 LT03 1 LT03 1
59 Nguyễn Văn Nam 08/08/87 Đồng Tâm Yên Thế Bắc Giang LT03 1 LT03 1 LT03 1
60 Dương Văn Nguyên 30/11/86 Phấn Mễ Phú Lương Thái Nguyên LT03 1 LT03 1 LT03 1
61 Dương Quốc Ninh 26/05/86 Tổ 11 Tân Lập Thái Nguyên LT03 1 LT03 1 LT03 1
62 Trần Văn Non 26/08/85 Thuận Thiên Can Lộc Hà Tĩnh LT03 1 LT03 1 LT03 1
63 Lưu Hồng Phong 29/06/87 Tổ 10 Tân Lập Thái Nguyên LT03 1 LT03 1 LT03 1
64 Dương Văn Phúc 12/01/86 Xuân Phương Phú Bình Thái Nguyên LT03 1 LT03 1 LT03 1
65 Nguyễn Tống Phùng 02/08/85 Tổ 25 Quan Triều Thái Nguyên LT03 1 LT03 1 LT03 1



66 Đỗ Xuân Phương 16/04/86 Xuân Hòa Phúc Xuân Thái Nguyên LT03 1 LT03 1 LT03 1
67 Trần Tiến Quân 02/08/88 Song Lãng Vũ Thư Thái Bình LT03 1 LT03 1 LT03 1
68 Nông Tiến Quân 08/07/86 Chu Trinh Hòa An Cao Bằng LT03 1 LT03 1 LT03 1
69 Đoàn Anh Quang 22/09/88 Quỳnh Nguyên Quỳnh Phụ Thái Bình LT03 1 LT03 1 LT03 1
70 Trần Văn Quý 08/06/84 Tiên Lục Lạng Giang Bắc Giang LT03 1 LT03 1 LT03 1
71 Nguyễn Văn Quyền 04/06/88 Tự Lạn Việt Yên Bắc Giang LT03 1 LT03 1 LT03 1
72 Thiều Xuân Tài 04/07/87 Kì Hoa Kì Anh Hà Tĩnh LT03 1 LT03 1 LT03 1
73 Vũ Quang Thắng 07/06/88 Đỗ Động Thanh Oai hà Nội LT03 1 LT03 1 LT03 1
74 Vũ Toàn Thắng   /  / LT03 1 LT03 1 LT03 1
75 Hà Văn Thơi 30/03/86 Bình Định Lương Tài Bắc Ninh LT03 1 LT03 1 LT03 1
76 Trịnh Văn Thu 08/04/84 Định Tân Yên Định Thanh Hóa LT03 1 LT03 1 LT03 1
77 Nguyễn Trọng Thuần 9/11/86 Nhân Thịnh Lý Nhân Hà Nam LT03 1 LT03 1 LT03 1
78 Đào Văn Toàn 11/07/87 Tân Quang Sông Công Thái Nguyên LT03 1 LT03 1 LT03 1
79 Nguyễn Văn Toản 06/06/87 Hồng Đức Ninh Giang Hải Dương LT03 1 LT03 1 LT03 1
80 Trịnh Văn Trường 26/10/87 Liên Khê Thủy Nguyên Hải Phòng LT03 1 LT03 1 LT03 1
81 Hoàng Văn Trường 06/06/88 Mỹ Thái Lạng Giang Bắc Giang LT03 1 LT03 1 LT03 2
82 Đặng Văn Tuấn 25/07/87 Hoàng Lương Hiệp Hòa Bắc Giang LT03 1 LT03 1 LT03 2
83 Nguyễn Văn Tuấn 05/04/87 Tam Quan Tam Đảo Vĩnh Phúc LT03 1 LT03 1 LT03 2
84 Nguyễn Văn Tuấn 19/08/88 Đứ Giang Yên Dũng Bắc Giang LT03 1 LT03 1 LT03 2
85 Dương Văn Tuấn 20/04/87 Xóm Tung Tích Lương Thái Nguyên LT03 1 LT03 1 LT03 2
86 Trần Văn Tùng 03/10/87 Hòa Nghĩa Dương Kinh Hải Phòng LT03 1 LT03 1 LT03 2
87 Vương Thế Tùng 20/09/84 Đoàn Đào Phù Cừ Hưng Yên LT03 1 LT03 1 LT03 2
88 Trần Văn Tuyên 02/08/88 Hoợp Thịnh Hiệp Hòa Bắc Giang LT03 1 LT03 1 LT03 2
89 Hà Trung Tuyến 21/02/86 Minh Quán Trấn Yên Yên Bái LT03 1 LT03 1 LT03 2
90 Nguyễn Văn Việt 21/02/86 Tổ 7 Trương Vương Thái Nguyên LT03 1 LT03 1 LT03 2
91 Nguyễn Thế Vĩnh 30/10/88 Gia Phượng Gia Viễn Ninh Bình LT03 1 LT03 1 LT03 2
92 Trần Thị Yến 15/02/86 TT Đội Ngô Lục Nam Bắc Giang LT03 1 LT03 1 LT03 2
93 Ngô Trung Hiếu 15/04/87 Phúc Trìu Thái Nguyên LT03 1 LT03 1 LT03 2
94 Trần Đức Thắng 20/06/87 Chợ Chu Định Hóa Thái Nguyên LT03 1 LT03 1 LT03 2
95 Kim Văn Khiêm 15/07/88 Đức Giang Yên Dũng Bắc Giang LT03 1 LT03 1 LT03 2
96 Nông Tiến Dũng 06/05/85 Quang Hán Trà Lĩnh Cao Bằng LT03 1 LT03 1 LT03 2
97 Nguyễn Thị Thu Thủy 13/11/87 Cù Vân Đại Từ Thái Nguyên LT03 1 LT03 1 LT03 2
98 Đặng Văn Phúc 06/07/88 Nam Hồng Nam Trực nam Định LT03 1 LT03 1 LT03 2
99 Nông Trung Hiếu 07/11/84 Quang Lang Chi Lăng Lạng Sơn LT03 1 LT03 1 LT03 2

100 Nguyễn Văn Quang 12/02/87 Tam Đồng Mê Linh HÀ Nội LT03 1 LT03 1 LT03 2
101 Ma Tiến Bát 19/01/87 Thanh Định Định Hóa Thái Nguyên LT03 1 LT03 1 LT03 2



102 Nguyễn Việt Đức 26/08/86 Tiên Hợi Đại Từ Thái Nguyên LT03 1 LT03 1 LT03 2
103 Ngô Tiến Đạt 06/01/84 Tam Giang Yên Phong Bắc Ninh LT03 1 LT03 1 LT03 2
104 Vũ Văn Thanh 06/12/87 Phụ Linh Đại Từ Thái Nguyên LT03 1 LT03 1 LT03 2
105 Phạm Thanh Hoan 18/05/86 Hóa Thượng Đồng Hỷ Thái Nguyên LT03 1 LT03 1 LT03 2
106 Hà Văn Tới 06/02/87 Văn Bán Cẩm Khê Phú Thọ LT03 1 LT03 1 LT03 2

Thái Nguyên ngày 22 tháng 01 năm 2010
P. Phòng Đào tạo 






